BẢNG DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MINI 
NAM GIÁO VIÊN NGÀNH GD&ĐT THÀNH PHỐ LẦN THỨ 16 - NĂM 2015
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
* Họ và tên Chỉ đạo viên (Lãnh đạo đội): PHẠM MINH NGHĨA.
   Chức vụ ở cơ quan: Chủ tịch Công đoàn,                           Số ĐTDD: 0903348055.
* Họ và tên Huấn luyện viên: NGUYỄN NGỌC HIỆP.
  Chức vụ ở cơ quan: Nhân viên P. Thanh tra GD và CTSV, Số ĐTDD: 0908147397.
* Màu áo của Đội:

	TT
	Họ tên - 
Năm sinh
	Chức vụ
	Biên chế-HĐ Sở
	Hợp đồng trường

Số sổ BHXH
	Số áo đăng ký
	Số thẻ 

Đoàn viên
	Ghi chú 

(Dán hình VĐV)

	1
	GIANG PHI HÙNG
1983
	Giảng viên
	Biên chế
	0207272975
	
	U108102521A
	

	2
	TRỊNH TUẤN VŨ
1973
	Nhân viên
	Hợp đồng
	6697192818
	
	U108114621A
	

	3
	BÙI VĂN CHƯƠNG

1989
	Nhân viên
	Hợp đồng
	7913327432
	
	U106037221A
	

	4
	LÝ HOÀNG NAM
1987
	Giáo viên
	Biên chế
	9712157687
	
	U108976821A
	

	5
	NGUYỄN THANH VĨNH PHÚC
1972
	Giảng viên
	Biên chế
	0298022617
	
	U102067921A
	

	TT
	Họ tên - 
Năm sinh
	Chức vụ
	Biên chế-HĐ Sở
	Hợp đồng trường

Số sổ BHXH
	Số áo đăng ký
	Số thẻ 

Đoàn viên
	Ghi chú 

(Dán hình VĐV)

	6
	NGUYỄN CHÍ NHÂN
1978
	Nhân viên
	Biên chế
	0203318108
	
	U108106721A
	

	7
	VĂN TRÍ LỢI

1983
	Giáo viên
	Biên chế
	0205331685
	
	U108105021A
	

	8
	NGÔ THANH ĐIỀN

1979
	Giáo viên
	Biên chế
	0202192376
	
	U102038621A
	

	9
	NGUYỄN ĐỨC THẮNG

1965
	Giảng viên
	Biên chế
	0296011832
	
	U102042621A
	

	10
	LƯU ANH HÙNG

1985
	Nhân viên
	Hợp đồng
	7912357825
	
	U106028421A
	


	TM. BCH/CĐCS

Chủ tịch công đoàn
Phạm Minh Nghĩa
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 01  năm 2015
Thủ trưởng đơn vị

Phạm Hữu Lộc
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